
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Phục trách 

chuyên môn điện thoại Hạn xử lý

1

Quầy thuốc tây 

Bình An

Bon Ja Rah, xã Nâm 

Nung, huyện Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Hồng 

Hưởng 0382.916.208 3/2/2025

2

Quầy thuốc Trang 

Thiện

Thôn 12, xã Đắk Đrông, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

Nguyễn Phúc 

Thiện 0981.085.770 3/2/2025

3

Quầy thuốc tây Cẩm 

Huyền

Tdp8, thị trấn Eatling, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

Đinh Thị Cẩm 

Huyền 0905.057.080 4/2/2025

4

Quầy thuốc Phương 

Thu

Thôn 8, xã tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

Trần Thị Phương 

Thu 0985.555.241 3/2/2025

5

Quầy thuốc An 

Nhiên

Thôn Xuân Lộc 1, xã Đắk 

Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

Huỳnh Minh 

Thiện 0987.175.850 28/01/205

6

Quầy thuốc Doanh 

nghiệp số 08

Số 120 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Đắk Mil, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông

Phan Thị Thanh 

Thuỷ 0984.236.854 4/02/2025

7

Quầy thuốc Doanh 

nghiệp số 01

Số 20 Trần Hưng Đạo, thị 

trấn Đắk Mil, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông Hoàng Thị Lý 0986.435.758 4/02/2025

8

Quầy thuốc tây 

Nhật Anh

Thôn Đức Ái, xã Đức 

Mạnh, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông Hồ Thị Hoài Thu 0335.167.348 03/2/2025

9

Nhà thuốc Ánh 

Nguyệt

20 Lý Thái Tổ, Tdp1, thị 

trấn Đắk Mil, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

Dương Thị 

Nguyệt 0965.697.718 06/01/2025

10

Quầy thuốc phòng 

khám đa khoa Hiền 

Trí

QL 14, thôn Đắk Xuân, xã 

Đắk Lao, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

Trần Thị Thuỳ 

Dung 0905.891.122 16/01/2025

11

Nhà thuốc Long 

Châu 2065

Tdp8, thị trấn Đắk Mil, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông Trần Văn Đức 0842.811.456 22/01/2025
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12

Quầy thuốc tây 

Thiện Bảo

Thôn Đức An, xã Thuận 

An, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông Trần Thị Yến 0978.305.315 21/01/2025

13

Quầy thuốc Trường 

Thu

Thôn Tân Lợi, xã Đắk 

Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

Định Thị Trường 

Thu 0367.829.258 5/02/2025

14

Nhà thuốc Thành 

Đạt

Thôn Sơn Thượng, xã 

Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông Đinh Thị Hoa 0984145762 19/02/2028

15 Quầy thuốc thảo 89

Tdp2, thi trấn Đức An, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

Nguyễn Thị Thu 

Thảo 0346.880.079 24/01/2025

16

Quầy thuốc Tuyết 

Trinh

Thôn Đắk Tiên, xã Đắk 

Ndrung, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông Lê Thị Trinh 08255.427.28 16/01/2025

17

Quầy thuốc Uyển 

Nghi

Thôn 1, xã Nâm Njang, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông Hoàng Quốc Thi 03469.44.439 18/02/2025

18

Quầy thuốc Thuỷ 

Long

Thôn 3, xã Đắk Sin, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông Trần Thanh Long 0388.068.101 27/01/2025

19

Quầy thuốc Hà 

Doan

Thôn 3, xã Đắk Sin, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông Nguyễn Thị Doan 0989.646.976 21/01/2025

20 Quầy thuốc tây

Thôn 9, xã Kiến Thành, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông Nguyễn Văn Tỉnh 0396.063.179 20/01/2025

21

Quầy thuốc Doanh 

nghiệp Trung tâm 

Đắk Rlấp

Tdp1, thị trấn Kiến Đức, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông Nguyễn Thị Khuê 0914.098.773 27/01/2025

22

Quầy thuốc Doanh 

nghiệp số 06

Tdp1, thị trấn Kiến Đức, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

Dương Thanh 

Hoàn 0946.648.123 27/01/2025

23 Quầy thuốc Trà Mi

Thôn 7, xã Đắk Wer, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

Hoàng Thị Trà 

Mi 0967.721.647 31/01/2025

24

Quầy thuốc tây Bùi 

Thị Nhâm

Thôn Tân Phú, xã Đắk 

Ru, huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông Bùi Thị Minh 0366.791.695 14/02/2025

25

Quầy thuốc Phúc 

An

Bon Philơte, xã Đắk Ngo, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông Hà Thị Hương 0967.721.647 30/01/2025



26

Quầy thuốc Lê Văn 

Phụng

Thôn Quảng Hợp, xã 

Quảng Sơn, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông Lê Văn Phụng 0984.081.470 24/01/2025

27

Nhà thuốc An 

Khang 10349

Thôn Quảng Hợp, xã 

Quảng Sơn, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông

Đoàn Nguyễn 

Hiền Trang 0399.296.177 22/01/2025

28

Nhà thuốc Hoàng 

Vũ

Tdp2, phường Nghĩa Tân, 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

Hoàng Mạnh 

Cường 0905.349.700 24/01/2025

29

Nhà thuốc Thu 

Hằng

Đường Hàm Nghi, Tdp3, 

phường Nghĩa Đức, thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông

Trần Thị Thu 

Hằng 0946.633.139 24/01/2025

30 Nhà thuốc 79

Số 141 Chu Văn An, 

Tdp4, phường Nghĩa 

Thành, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị Ngọc 

Liễu 0947.025.456 24/01/2025

31

Nhà thuốc Hùng 

Vương 4

Tổ 5, phường Nghĩa 

Trung, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Huỳnh Thị Thuý 

Kiều 0969.563.316 29/01/2025
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